
(3 đợt)

STT HỌ VÀ TÊN LỚP TRƯỜNG GIẢI CẤP MÔN KỲ THI ĐỢT KT SỐ TT 

THEO 

ĐỢT

1 Nguyễn Mai Như 8A1 THCS Ngô Tất Tố Khuyến khích Thành phố Hội thi Văn hay - Chữ 

tốt

1 1-1

2 Đoàn Hà Đan Khuê 9A8 THCS Ngô Tất Tố Khuyến khích Thành phố Hội thi Nét vẽ xanh 1 1-2

3 Đỗ Ngọc Bảo Hân 6A2 THCS Cầu Kiệu Khuyến khích Thành phố Hội thi Nét vẽ xanh 1 1-3

4 Lê Nguyễn Phương 

Trang

6A9 THCS Cầu Kiệu Khuyến khích Thành phố Hội thi Nét vẽ xanh 1 1-4

5 Phạm Ngọc Long 

Nguyên

7A3 THCS Cầu Kiệu Khuyến khích Thành phố Hội thi Nét vẽ xanh 1 1-5

6 Lê Đoàn Anh Khôi 9A2 TH, THCS, THPT Việt 

Anh

Khuyến khích Thành phố Hội thi Nét vẽ xanh 1 1-6

7 Trương Minh Toàn Năm 4 TH Đặng Văn Ngữ Khuyến khích Thành phố Hội thi Nét vẽ xanh 1 1-7

8 Vương Thảo Nhi Bốn 5 TH Sông Lô Khuyến khích Thành phố Hội thi Nét vẽ xanh 1 1-8

9 Trương Ngọc Ánh Minh Năm 5 TH Trung Nhất Khuyến khích Thành phố Hội thi Nét vẽ xanh 1 1-9

10 Nguyễn Bảo Ngọc Năm 5 TH Trung Nhất Khuyến khích Thành phố Hội thi Nét vẽ xanh 1 1-10

11 Nguyễn Quỳnh Anh Năm 5 TH Trung Nhất Khuyến khích Thành phố Hội thi Nét vẽ xanh 1 1-11

12 Nguyễn Khánh Nguyên 

Anh

9A7 THCS Ngô Tất Tố Ba Thành phố Hội thi Văn hay - Chữ 

tốt

1 1-12

13 Huỳnh Lê Hoàng Bách 9A4 THCS Ngô Tất Tố Ba Thành phố môn giải toán trên 

MTCT và môn 

KHTN - A

Kỳ thi giải toán trên 

Máy tính cầm tay

1 1-13

14 Phạm Thiên Uy 9A3 THCS Châu Văn Liêm Ba Thành phố môn giải toán trên 

Máy tính cầm tay

Kỳ thi giải toán trên 

Máy tính cầm tay

2 1-14
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STT HỌ VÀ TÊN LỚP TRƯỜNG GIẢI CẤP MÔN KỲ THI ĐỢT KT SỐ TT 

THEO 

ĐỢT

15 Phan Minh Quân 8.H1 TiH,THCS và THPT 

Việt Úc

Ba Thành phố môn Crocodile Hội thi Khéo tay kỹ 

thuật

1 1-15

16 Hà Trần Ngọc Oanh 8A7 THCS Trần Huy Liệu Ba Thành phố Hội thi Nét vẽ xanh 1 1-16

17 Võ Ngọc Phương Linh 8A7 THCS Trần Huy Liệu Ba Thành phố Hội thi Nét vẽ xanh 1 1-17

18 Võ Ngọc Bảo Anh 8A7 THCS Trần Huy Liệu Ba Thành phố Hội thi Nét vẽ xanh 1 1-18

19 Lê Nguyễn Kim Anh 8A8 THCS Ngô Tất Tố Ba Thành phố Vẽ kỹ thuật Hội thi Khéo tay kỹ 

thuật

1 1-19

20 Tô Vĩnh Khang 8A1 THCS Ngô Tất Tố Ba Thành phố Vẽ kỹ thuật Hội thi Khéo tay kỹ 

thuật

1 1-20

21 Nguyễn Minh Tuấn 8A6 THCS Cầu Kiệu Ba Thành phố môn Sáng tạo với 

Scratch

Hội thi Khéo tay kỹ 

thuật

1 1-21

22 Lê Võ Hà Minh 9A3 THCS Cầu Kiệu Ba Thành phố môn Công nghệ Kỳ thi Học sinh giỏi 

lớp 9

1 1-22

23 Mai Lê Gia Phúc 9A2 THCS Cầu Kiệu Ba Thành phố môn Công nghệ Kỳ thi Học sinh giỏi 

lớp 9

1 1-23

24 Trần Trung Khang 9.H3 TH, THCS và THPT 

Việt Úc

Ba Thành phố môn KHTN - A Kỳ thi Học sinh giỏi 

lớp 9

1 1-24

25 Đặng Minh Hải 9H3 TH, THCS và THPT 

Việt Úc

Ba Thành phố môn KHTN - B Kỳ thi Học sinh giỏi 

lớp 9

1 1-25

26 Vũ Hoàng Phúc 9A2 THCS Đào Duy Anh Ba Thành phố môn KHTN - B Kỳ thi Học sinh giỏi 

lớp 9

1 1-26

27 Trần Hoàng Lâm 9A1 THCS Độc Lập Ba Thành phố môn KHTN - B Kỳ thi Học sinh giỏi 

lớp 9

1 1-27

28 Lê Nguyễn Khánh Vy 9A2 THCS Đào Duy Anh Ba Thành phố môn LS&ĐL Kỳ thi Học sinh giỏi 

lớp 9

1 1-28

29 Ngô Đức Trí 9A1 THCS Độc Lập Ba Thành phố môn LS&ĐL Kỳ thi Học sinh giỏi 

lớp 9

1 1-29

30 Lê Ngọc Quỳnh Hoa 9a4 THCS Ngô Tất Tố Ba Thành phố môn Ngữ văn Kỳ thi Học sinh giỏi 

lớp 9

2 2-1

31 Võ Trà My 9A2 THCS Đào Duy Anh Ba Thành phố môn Ngữ văn Kỳ thi Học sinh giỏi 

lớp 9

2 2-2



STT HỌ VÀ TÊN LỚP TRƯỜNG GIẢI CẤP MÔN KỲ THI ĐỢT KT SỐ TT 

THEO 

ĐỢT

32 Trần Kiến Huy 9H3 TH, THCS và THPT 

Việt Úc

Ba Thành phố môn Tiếng Anh Kỳ thi Học sinh giỏi 

lớp 9

2 2-3

33 Nguyễn Huy Khang 9a8 THCS Ngô Tất Tố Ba Thành phố môn Tiếng Anh Kỳ thi Học sinh giỏi 

lớp 9

2 2-4

34 Huỳnh Ngọc Khánh 9a6 THCS Ngô Tất Tố Ba Thành phố môn Tiếng Anh Kỳ thi Học sinh giỏi 

lớp 9

2 2-5

35 Lý Hồng Tinh 9A3 THCS Trần Huy Liệu Ba Thành phố môn Tiếng Anh Kỳ thi Học sinh giỏi 

lớp 9

2 2-6

36 Nguyễn Khánh Vân 

Trình

9A4 THCS Trần Huy Liệu Ba Thành phố môn Tiếng Anh Kỳ thi Học sinh giỏi 

lớp 9

2 2-7

37 Đỗ Phạm Cát Minh 9a6 THCS Ngô Tất Tố Ba Thành phố môn Tiếng Anh Kỳ thi Học sinh giỏi 

lớp 9

2 2-8

38 Trần Nguyễn Quỳnh 

Anh

9A3 THCS Trần Huy Liệu Ba Thành phố môn Tiếng Anh Kỳ thi Học sinh giỏi 

lớp 9

2 2-9

39 Trịnh Tiến Anh 9A4 THCS Trần Huy Liệu Ba Thành phố môn Tiếng Anh Kỳ thi Học sinh giỏi 

lớp 9

2 2-10

40 Nguyễn Đức Thịnh 8A1 THCS Cầu Kiệu Ba Thành phố Nghiên cứu KH-

KT

Cuộc thi Nghiên cứu 

khoa học kỹ thuật

2 2-11

41 Trương Quang Phúc 8A1 THCS Cầu Kiệu Ba Thành phố Nghiên cứu KH-

KT

Cuộc thi Nghiên cứu 

khoa học kỹ thuật

2 2-12

42 Phan Gia Hân Lớp 4 - 5 

tuổi

Mầm non Sơn Ca 10 Ba Thành phố Hội thi “Bé vẽ sáng 

tạo cùng Bitex”

2 2-13

43 Nguyễn Ngọc Thức Lớp 5 - 6 

tuổi

Mầm non Sơn Ca 4 Ba Thành phố Hội thi “Bé vẽ sáng 

tạo cùng Bitex”

2 2-14

44 Từ Hà Lam Khanh Lớp 5 - 6 

tuổi

Mầm non Sơn Ca 5 Ba Thành phố Hội thi “Bé vẽ sáng 

tạo cùng Bitex”

2 2-15

45 Nguyễn Hồng Phúc Lớp 4 - 5 

tuổi

Mầm non Sơn Ca 2 Ba Thành phố Hội thi “Bé vẽ sáng 

tạo cùng Bitex”

2 2-16



STT HỌ VÀ TÊN LỚP TRƯỜNG GIẢI CẤP MÔN KỲ THI ĐỢT KT SỐ TT 

THEO 

ĐỢT

46 Nguyễn Lê Khả Hân Lớp 4 - 5 

tuổi

Mầm non Sơn Ca 14 Ba Thành phố Hội thi “Bé vẽ sáng 

tạo cùng Bitex”

2 2-17

47 Lê Quốc Minh Lớp 5 - 6 

tuổi

Mầm non Mặt Trời 

Hồng

Ba Thành phố Hội thi “Bé vẽ sáng 

tạo cùng Bitex”

2 2-18

48 Đào Ngô Hoàng Dung Lớp 3 - 4 

tuổi

Mẫu giáo Họa Mi 9A Ba Thành phố Hội thi “Bé vẽ sáng 

tạo cùng Bitex”

2 2-19

49 Trần Ngọc Bảo Anh Lớp 3 - 4 

tuổi

Mầm non Sơn Ca 1 Ba Thành phố Hội thi “Bé vẽ sáng 

tạo cùng Bitex”

2 2-20

50 Nguyễn Trường Thịnh 8.H4 TiH,THCS và THPT 

Việt Úc

Nhì Thành phố môn Crocodile Hội thi Khéo tay kỹ 

thuật

2 2-21

51 Huỳnh Minh Phúc 9A2 THCS Đào Duy Anh Nhì Thành phố Cuộc thi Nghiên cứu 

khoa học kỹ thuật

2 2-22

52 Nguyễn Hiếu Trọng 9a1 THCS Ngô Tất Tố Nhì Thành phố môn Công nghệ Kỳ thi Học sinh giỏi 

lớp 9

2 2-23

53 Trần Nguyễn Song Thư 9H2 TH, THCS và THPT 

Việt Úc

Nhì Thành phố môn Tiếng Anh Kỳ thi Học sinh giỏi 

lớp 9

2 2-24

54 Đặng Việt Hân 9H3 TH, THCS và THPT 

Việt Úc

Nhì Thành phố môn Tiếng Anh Kỳ thi Học sinh giỏi 

lớp 9

2 2-25

55 Võ Gia Hân Lớp 3 - 4 

tuổi

Mầm non Sơn Ca 2 Nhì Thành phố Hội thi “Bé vẽ sáng 

tạo cùng Bitex”

2 2-26

56 Đặng Ngọc Uyên 

Hương

Lớp 5 - 6 

tuổi

Mầm non Sơn Ca 2 Nhì Thành phố Hội thi “Bé vẽ sáng 

tạo cùng Bitex”

2 2-27

57 Nguyễn Bảo Uyên Lớp 3 - 4 

tuổi

Mẫu giáo Hương Sen Nhì Thành phố Hội thi “Bé vẽ sáng 

tạo cùng Bitex”

2 2-28

58 Lê Tuấn Nghĩa 8.H1 TiH,THCS và THPT 

Việt Úc

Nhất Thành phố môn Crocodile Hội thi Khéo tay kỹ 

thuật

3 3-1

59 Lê Dương Thùy Dương 7A6 THCS Đào Duy Anh Nhất Thành phố môn Ngôi nhà 

thông minh

Hội thi Khéo tay kỹ 

thuật

3 3-2

60 Dương Minh Tùng 8A1 THCS Đào Duy Anh Nhất Thành phố môn Ngôi nhà 

thông minh

Hội thi Khéo tay kỹ 

thuật

3 3-3



STT HỌ VÀ TÊN LỚP TRƯỜNG GIẢI CẤP MÔN KỲ THI ĐỢT KT SỐ TT 

THEO 

ĐỢT

61 Đỗ Hoàng Yến 8A1 THCS Đào Duy Anh Nhất Thành phố môn Ngôi nhà 

thông minh

Hội thi Khéo tay kỹ 

thuật

3 3-4

62 Phạm Thiên Uy 9A3 THCS Châu Văn Liêm Nhất, Ba Thành phố môn Toán Kỳ thi Học sinh giỏi 

lớp 9

3 3-5

63 Đỗ Ngọc Thuỳ Lâm Lớp 4 - 5 

tuổi

Mầm non Sơn Ca 1 Nhất Thành phố Hội thi “Bé vẽ sáng 

tạo cùng Bitex”

3 3-6

64 Trần Nguyễn Duyên 

Anh

6a9 THCS Cầu Kiệu Huy chương đồng Quốc gia môn Điền kinh Hội khỏe Phù Đổng 

toàn quốc

3 3-7

65 Lê Chân Quân 8A6 THCS Độc Lập Huy chương đồng Quốc gia Nhảy xa Giải điền kinh 3 3-8

66 Trần Hoàng Phương 

Anh

7A6 THCS Trần Huy Liệu Huy chương đồng Quốc gia Taekwondo Taekwondo các câu 

lạc bộ quốc gia

3 3-9

67 Trần Quang Thế Anh 7A5 THCS Ngô Tất Tố Huy chương đồng Quốc gia nhảy cao Hội khỏe Phù Đổng 

toàn quốc

3 3-10

68 Hà Tiến Minh 4.4 Tiểu học Hồ Văn Huê Huy chương đồng Quốc gia Bóng đá Giải bóng đá U9 toàn 

quốc

3 3-11

69 Lê Trần Hạo Nhiên 4.4 Tiểu học Hồ Văn Huê Huy chương đồng Quốc gia Bóng đá Giải bóng đá U9 toàn 

quốc

3 3-12

70 Trần Phúc Khang 4.5 Tiểu học Hồ Văn Huê Huy chương đồng Quốc gia Bóng đá Giải bóng đá U9 toàn 

quốc

3 3-13

71 Nguyễn Thành Thái 4.6 Tiểu học Hồ Văn Huê Huy chương đồng Quốc gia Bóng đá Giải bóng đá U9 toàn 

quốc

3 3-14

72 Hoàng Việt Anh 4.6 Tiểu học Hồ Văn Huê Huy chương đồng Quốc gia Bóng đá Giải bóng đá U9 toàn 

quốc

3 3-15

73 Đinh Lê Bảo Nguyên 6a3 THCS Cầu Kiệu Huy chương bạc Quốc gia môn Điền kinh Hội khỏe Phù Đổng 

toàn quốc

3 3-16

74 Lai Ứng Hào 6a2 THCS Cầu Kiệu Huy chương vàng Quốc gia môn Bơi lội Giải bơi vô địch các 

câu lạc bộ quốc gia

3 3-17

75 Nguyễn Trung Dương 9H3 TH-THCS-THPT Việc 

Úc

Huy chương vàng Quốc gia Tiếp sức 400m Hội khỏe Phù Đổng 

toàn quốc

3 3-18



STT HỌ VÀ TÊN LỚP TRƯỜNG GIẢI CẤP MÔN KỲ THI ĐỢT KT SỐ TT 

THEO 

ĐỢT

76 Nguyễn Trần Gia Hưng 6A5 THCS Ngô Tất Tố Huy chương vàng Quốc gia Chạy 500m Hội khỏe Phù Đổng 

toàn quốc

3 3-19

77 Lê Đặng Đoan Thanh 9A2 THCS Trần Huy Liệu Huy chương vàng 

Đồng đội, Huy 

chương bạc

Quốc gia 10 m súng trường 

hơi

Giải vô địch các nhóm 

tuổi thanh thiếu niên 

quốc gia môn bắn 

súng

3 3-20

78 Lương Kiến An 9A6 THCS Trần Huy Liệu Huy chương vàng, 

Huy chương đồng

Quốc gia Đồng đội Cờ siêu 

chớp

Giải vô địch cờ vua 3 3-21

79 Đặng Lâm Minh Khang 9A7 THCS Trần Huy Liệu Huy chương vàng, 

Huy chương đồng

Quốc gia  ĐÔI NAM NỮ Giải cầu lông các 

nhóm tuổi thiếu niên 

quốc gia năm 2024

3 3-22

80 Nguyễn Thảo Nhân 8A7 THCS Trần Huy Liệu Huy chương vàng. 

Huy chương đồng

Quốc gia Bơi lội 50m sải Giải bơi vô địch các 

câu lạc bộ quốc gia

3 3-23

81 Võ Hoàng Chính Thuật 9a2 THCS Cầu Kiệu HCV, HCB, HCĐ Quốc gia môn Bắn súng Hội khỏe Phù Đổng 

toàn quốc

3-24

82 Lê Nguyễn Minh Hiếu 9A6 THCS Trần Huy Liệu Huy chương vàng Quốc gia JUNIOR A NAM 

2000m

Giải đua ROLLER 

SPORTS

3 3-25

83 Đặng Nguyên Vy 8A7 THCS Trần Huy Liệu Huy chương vàng Quốc gia Bơi lội 200m ếch Giải bơi vô địch các 

câu lạc bộ quốc gia

3 3-26

84 Hoàng San Ba 2 TH Hồ Văn Huê Khuyến khích

Xuất sắc

Quốc tế - Hội thi Chung kết 

Quốc tế GLOBAL 

ROBOTICS GAMES

- Cuộc thi 

ROBOTHON tại 

Băng Cốc Thái Lan

3 3-27

85 Nguyễn Phúc Minh Một 2 TH Hồ Văn Huê Nhì Quốc tế Hội thi Chung kết 

Quốc tế GLOBAL 

ROBOTICS GAMES

3 3-28


